
Trường Đại học Xây dựng Mẫu in D1240

Phòng Đào tạo

BẢNG ĐIỂM

Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Đồ án nội thất (331606) - 58KD4Môn học/Nhóm: Số tín chỉ: 2

Ngày thi:        /    /                 Phòng thi

Trang 1

STT Mã SV Họ và Tên Lớp Q.Lý ĐQT ĐKT Ghi chú

1 2067458 Nguyễn Đức Anh 58KD4 8.5 8

2 2186358 Nguyễn Như Bình 58KD4 5.8 6.5

3 2141158 Phạm Đức Cảnh 58KD4 7.3 6.5

4 2001358 Nguyễn Đăng Chiến 58KD4 7.3 6.5

5 2139958 Phạm Văn Chỉnh 58KD4 7.5 7

6 2140858 Nguyễn Thị Thùy Dương 58KD4 7.5 7

7 2121058 Nguyễn Văn Đại 58KD4 8 8

8 2067958 Nguyễn Văn Định 58KD4 8.3 8

9 2150558 Đoàn Hữu Giáp 58KD4 7.3 6.5

10 2043858 Phạm Thị Thu Hà 58KD4 8.5 8

11 2168858 Hồ Thị Hiền 58KD4 8 7.5

12 2098458 Bùi Đăng Hiển 58KD4 7 7

13 2084858 Lê Thị Hòa 58KD7 8.5 8

14 2018658 Đỗ Quang Hồng 58KD4 7.5 7

15 2150158 Nhữ Thị Huệ 58KD4 8 7.5

16 2011258 Hoàng Mạnh Hùng 58KD4 7.3 6.5

17 2118758 Nguyễn Văn Khanh 58KD4 7.3 6.5

18 2100858 Nguyễn Thị Lan 58KD4 8 8

19 2114058 Vũ Ngọc Lâm 58KD4 8 7.5

20 2077358 Trần Đức Lợi 58KD4 8 8

21 2134758 Bùi Văn Mạnh 58KD4 8 7.5

22 2086858 Bùi Lê Minh 58KD4 8 8

23 2166358 Phạm Tuấn Phương 58KD4 7.5 7

24 2102958 Nguyễn Thị Phượng 58KD4 7.3 6.5

25 2160958 Mai Thị Quyên 58KD7 8.5 8

26 2076758 Đồng Quang Sơn 58KD6 0 v

27 2046358 Nguyễn Văn Sự 58KD4 5.8 6.5

28 2176858 Phùng Văn Sỹ 58KD4 7.3 6.5

29 2051258 Lý Huy Thành 58KD4 7.8 7.5

30 2027258 Nguyễn Đức Thịnh 58KD4 7.3 7

31 2133558 Phạm Đình Thịnh 58KD4 7.8 7.5

32 2147458 Đinh Thị Thùy Trang 58KD4 6.8 6.5



33 2195158 Nguyễn Như Trường 58KD4 7.5 7

34 2151358 Hoàng Văn Tuấn 58KD4 7.5 7.5

35 2113058 Trần Văn Tuấn 58KD4 8 8

36 2085558 Phan Văn Tùng 58KD4 7.8

(Tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 0.1) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

7.5

Ghi chú : Ngày ........ Tháng ........ Năm.........

- Điểm quá trình (ĐQT)

- Điểm kết thúc (ĐKT) Giảng viên đánh giá Trưởng bộ môn


